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1 24212103800  Trần Phúc  Đức 08/03/2000 Đắk Nông 28SBN4

2 25202205652  Trương Thị  Đức 01/07/2001 Quảng Ngãi 28SBN4

3 26217142023  Đào Anh  Dũng 16/11/2002 Đà Nẵng 28SBN4

4 26207133163  Nguyễn Vũ Thùy  Duyên 08/10/2002 Đà Nẵng 28SBN4

5 25212100416  Nguyễn Hồng  Hải 30/04/2001 Quảng Ngãi 28SBN4

6 24203104758  Đặng Nguyễn Bảo  Hân 28/03/2000 Quảng Nam 28SBN4

7 25207117201  Trần Thị Thuý  Hằng 01/02/2000 Đà Nẵng 28SBN4

8 25202216482  Nguyễn Thông Thái  Hòa 08/03/2001 Đà Nẵng 28SBN4

9 26203831593  Bùi Thị Vĩnh  Hoài 19/11/2002 Quảng Nam 28SBN4

10 24207202179  Lê Thị Ngọc  Linh 18/04/1999 Quảng Nam 28SBN4

11 24212206907  Ngô Văn  Lợi 20/06/2000 Đắk Lắk 28SBN4

12 26207131944  Trương Đỗ Uyên  My 05/04/2002 Đà Nẵng 28SBN4

13 25202113357  Phạm Thị Thảo  Nhi 03/04/2001
Thừa Thiên

Huế
28SBN4

14 25207101506  Nguyễn Thị Đan  Nhi 25/01/2001 Đắk Lắk 28SBN4

15 26202236078  Phan Thị Lan  Quyên 15/07/2002 Quảng Nam 28SBN4

16 25203715928  Phạm Đỗ  Quỳnh 13/09/2001 Quảng Nam 28SBN4

17 27212653708  Nguyễn Nữ Ái  Tâm 01/04/2003 Đà Nẵng 28SBN4

18 27202602731  Trần Thị Hà  Thanh 28/04/2003 Quảng Nam 28SBN4

19 26207134614  Nguyễn Thị Minh  Thoa 14/06/2002 Đà Nẵng 28SBN4

20 25202215760  Nguyễn Khánh  Thư 02/06/2001 Đà Nẵng 28SBN4

21 25208601964  Lê Thị Anh  Thư 22/07/2001 Đắk Lắk 28SBN4

22 26217121195  Trương Mỹ Nhật  Thương 02/05/2002 Đà Nẵng 28SBN4

23 25203316477  Võ Thị Thanh  Thúy 02/04/2001
Bà Rịa -

Vũng Tàu
28SBN4

24 25213104652  Nguyễn Thu  Thủy 06/02/2001 Bình Định 28SBN4

25 25205103144  Nguyễn Trần Khánh  Nguyên 21/08/2001 Đà Nẵng 27CSC2 Thi ghép

26 25216105566  Tạ Nguyễn Minh  Tân 19/03/2001 Quảng Ngãi 28CYC4 Thi ghép

27 25216104288  Nguyễn Quang  Thành 31/10/2001 Quảng Nam 28CYC4 Thi ghép

28 25202107155  Nguyễn Thị Mỹ  Linh 15/01/2001 Bình Định 28SBN3 Thi ghép
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1 26207126881  Tô Xuân  Trà 20/02/2002 Đà Nẵng 28SBN4

2 26207100326  Nguyễn Thị Huyền  Trang 14/07/2001 Quảng Nam 28SBN4

3 25208600758  Bùi Thị Ngọc  Trinh 25/05/2001 Gia Lai 28SBN4

4 25207104725  Nguyễn Thị Xuân  Tuyền 02/01/2001 Đắk Lắk 28SBN4

5 26207127593  Lê Thị Ánh  Tuyết 30/06/2002 Đà Nẵng 28SBN4

6 25202216267  Ngô Tường  Vân 20/06/2001 Đà Nẵng 28SBN4

7 26207128376  Ngô Thị Kiều  Vân 10/04/2002
Thừa Thiên

Huế
28SBN4

8 25207210714  Nguyễn Thị Vân  Anh 29/09/2001 Hà Tĩnh 28SSC4

9 25218605238  Mai Việt  Dũng 24/07/2001 Gia Lai 28SSC4

10 24205209311  Nguyễn Cao Kỳ  Duyên 09/10/2000 Quảng Ngãi 28SSC4

11 25202510438  Đinh Thị Thu  Hiền 27/11/2001 Quảng Bình 28SSC4

12 25207107246  Hồ Thị  Hồng 01/03/2001 Quảng Nam 28SSC4

13 25207116731  Phạm Trần Xuân  Huyền 22/07/2001 Gia Lai 28SSC4

14 25217204574  Trần Thanh  Lâm 09/01/2001 Quảng Nam 28SSC4

15 25207104291
 Ngô Nguyễn Thị
Tuyết

 Mai 20/09/2001 Quảng Nam 28SSC4

16 25202103227  Lương Thị Quỳnh  My 20/03/2001 Quảng Ngãi 28SSC4

17 25202205504  Lê Việt  Nga 16/02/2001 Đắk Lắk 28SSC4

18 24207207240  Lê Huỳnh  Ngân 16/03/2000 Gia Lai 28SSC4

19 25202217102  Phạm Hồng  Ngọc 22/04/2001 Gia Lai 28SSC4

20 25207109459  Đặng Thị Kim  Ngọc 05/03/2001 Quảng Nam 28SSC4

21 2121526955  Phạm Đắc  Nguyên 06/05/1997 Đà Nẵng 28SSC4

22 25202207332  Lê Ngọc Phương  Nhi 26/09/2001 Bình Định 28SSC4

23 25207108716  Trần Thị Mỹ  Quyên 07/07/2001 Đắk Lắk 28SSC4

24 25203101174  Đỗ Thị  Quỳnh 24/03/2000
Thừa Thiên

Huế
28SSC4

25 25207117333  Trương Thị Như  Quỳnh 01/10/2001 Gia Lai 28SSC4

26 25217104276  Nguyễn Phương  Tuấn 10/09/2001 Đà Nẵng 28SHT3 Thi ghép

27 26203535371  Hồ Thùy  Trinh 22/10/2002 Đắk Lắk 28SSC3 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 2



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2022

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 08/12/2022  - Phòng : 207 - Cơ sở 209 Phan Thanh

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 25202109358  Nguyễn Ngọc Anh  Thi 06/04/2001 Đà Nẵng 28SSC4

2 25212216080  Lê  Thông 31/08/2001 Đà Nẵng 28SSC4

3 25202117276  Nguyễn Thị  Thương 15/09/2001 Quảng Bình 28SSC4

4 25212517050  Phan Việt  Tiến 18/09/2001 Quảng Bình 28SSC4

5 25203104843  Hoàng Thị  Trà 21/08/2001 Nghệ An 28SSC4

6 25207115845  Lê Thị Thùy  Trang 17/08/2001 Quảng Nam 28SSC4

7 25202104214  Nguyễn Thủy  Triều 11/02/2001 Đà Nẵng 28SSC4

8 25207116034  Nguyễn Thị Tố  Trinh 22/04/2001 Quảng Nam 28SSC4

9 24212415868  Trần Duy  Tuấn 10/12/2000 Đà Nẵng 28SSC4

10 24203114776  Nguyễn Thị Hoàng  Vũ 16/04/2000 Quảng Nam 28SSC4

11 25207117571  Phạm Thị Hải  Yến 21/04/2001 Đăk Lăk 28SSC4

12 26202632597  Nguyễn Thị Như  Quỳnh 15/12/2002 Quảng Nam 28SYC3 Thi ghép

13 26202638389  Lê Thị Hồng  Phúc 28/10/2002 Quảng Ngãi 28TBN6 Thi ghép

14 24217103618  Phan Xuân  Sỹ 21/`01/2000 Quảng Nam 28TBN8 Thi ghép

15 25202207397  Thái Thị Phương  Thảo 15/08/2001 Quảng Nam 28TBN8 Thi ghép

16 24217104516  Võ Đức  Hiếu 30/09/2000 Đà Nẵng 28THT7 Thi ghép

17 24217202560  Võ Hoàng  Tấn 22/03/2000 Đà Nẵng 28THT7 Thi ghép

18 25207117209  Hoàng Thị  Nhung 26/07/2000 Thanh Hóa 28THT8 Thi ghép

19 25207104153  Lý Hân  Trinh 09/04/2001 Đà Nẵng 28THT8 Thi ghép

20 25202410443  Trần Thị Tường  Vy 15/10/2001 Đà Nẵng 28THT8 Thi ghép

21 25207107727  Nguyễn Thị Thu  Huyền 27/01/2001 Đà Nẵng 28TSC6 Thi ghép

22 25202617635  Lê Thị Kim  Oanh 24/02/2001 Hà Tĩnh 28TSC6 Thi ghép

23 25203305187  Lê Thị Tú  Anh 13/12/2001 Quảng Bình 28TSC8 Thi ghép

24 25202807476  Đỗ Thị Hà  Giang 27/05/2001 Quảng Bình 28TSC8 Thi ghép

25 25217108466  Phạm Trung  Kiệt 02/01/2001 Quảng Nam 28TYC8 Thi ghép

26 25217109927  Hoàng Hiệp  Lực 23/06/2000 Đắk Lắk 28TYC8 Thi ghép
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